
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH GHI CHÚ

1 Tiếng Việt 1 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng Việt 1 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Toán 1 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Toán 1 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Tự nhiên và Xã hội 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Giáo dục thể chất 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Tập viết 1 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Tập viết 1 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

12 Vở bài tập Tiếng Việt 1 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Vở bài tập Tiếng Việt 1 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

14 Vở bài tập Toán 1 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Vở bài tập Toán 1 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Mĩ thuật 1 Vì sự bình đẳng

1 Tiếng việt 2 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng việt 2 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Toán 2 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Toán 2 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Tự nhiên và xã hội 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo (bản 1)

9 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Giáo dục thể chất 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Tập viết 2 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

12 Tập viết 2 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Vở bài tập Tiếng Việt 2 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

14 Vở bài tập Tiếng Việt 2 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Vở bài tập Toán 2 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Vở bài tập Toán 2 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Tiếng việt 3 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng việt 3 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
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3 Toán 3 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Toán 3 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Tự nhiên và xã hội 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Mỹ thuật 3 Chân trời sáng tạo (bản 1)

11 Tin học 3 Robot thông minh

12 Vở bài tập Tin học 3 Robot thông minh

13 Giáo dục thể chất 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

14 Tập viết 3 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Tập viết 3 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Vở bài tập Tiếng Việt 3 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Vở bài tập Tiếng Việt 3 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

18 Vở bài tập Toán 3 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

19 Vở bài tập Toán 3 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Tiếng việt 4 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng việt 4 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Toán 4 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Toán 4 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Lịch sử và địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Khoa học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Tin học 4 Robot thông minh

11 Vở bài tập Tin học 4 Robot thông minh

12 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Mĩ thuật 4 Chân trời sáng tạo (bản 1)

14 Giáo dục thể chất 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Vở bài tập Toán 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Vở bài tập Toán 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

18 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

19
Bác Hồ và những bài học về đạo 

đức, lối sống dành cho HS 4

20 Giáo dục An toàn giao thông 4

1 Tiếng việt 5 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng việt 5 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Toán 5 - tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Toán 5 - tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống
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6 Lịch sử và địa lý 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Khoa học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Tin học 5 Robot thông minh

11 Vở bài tập Tin học 5 Robot thông minh

12 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo (bản 1)

14 Giáo dục thể chất 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Vở bài tập Toán 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

18 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
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